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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm mục đích phân lập và xác định rõ tác nhân gây bệnh đốm lá trên bắp cải (Brassica oleracea 

L. var. capitata) tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mười mẫu lá bắp cải có các triệu chứng bệnh đốm 

lá đã được thu thập tại ba ruộng. Bằng biện pháp phân lập và kiểm tra đặc điểm hình thái các chủng nấm phân lập. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các khuẩn lạc phân lập từ bề mặt cắt các mảnh lá bệnh đều giống nhau về mặt hình 

thái (kí hiệu là BC01). Bằng phương pháp phân lập và kiểm tra đặc điểm hình thái cho thấy, các khuẩn lạc phân lập 

từ bề mặt cắt các mảnh lá bệnh đều giống nhau về mặt hình thái (kí hiệu là BC01). Chủng BC01 có tản nấm màu oliu 

sẫm, viền trắng, sợi nấm bông, chuỗi bào tử phân nhánh, bào tử màu nâu hình bầu dục hoặc elip với một mỏ hình 

nón ngắn ở đầu, có từ 0-3 vách ngăn dọc và 1-5 vách ngăn ngang. Kích thước bào tử trong khoảng từ 10,17 đến 

40,06 × 4,16 đến 13,09µm. Kết quả phân tích trình tự gen vùng ITS và đặc điểm hình thái đã xác định được chủng 

BC01 thuộc loài Alternaria alternata. Các triệu chứng bệnh quan sát được sau 7 ngày tái lây nhiễm chủng BC01 

giống với các triệu chứng ban đầu từ lá phân lập. Tại vị trí lây nhiễm, các sợi nấm bệnh phát triển dày đặc xâm lấn 

sâu trong mô lá, trong khi trên lá đối chứng không có triệu chứng bệnh.  

Từ khoá: Alternaria alternata, bắp cải, bệnh đốm lá.  

Alternaria Leaf Spot Disease 
on Cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) in Nghe An Province 

ABSTRACT 

The study was conducted to isolate and identify the causal agent of leaf spot disease on cabbage (Brassica 

oleracea L. var. capitata) in Hung Tien, Nam Dan, Nghe An province. Ten symptomatic cabbage leaves were 

collected from three diseased fields. Morphological examination revealed that only one type of fungus (designated as 

BC01) was isolated from the cut surface of the diseased leaf pieces. The isolate BC01 had dark olive colonies, white 

margin, cottony mycelium, branched conidial chains, brown oval or ellipse conidia shape with a short cone-shaped 

beak at the head, 0-3 longitudinal septa and 1-5 transverse septa. The conidial size ranged from 10.17 to  

40.06 × 4.16 to 13.09µm. Based on the ITS gene sequence analysis and morphological characteristics, the isolate 

BC01 was identified as Alternaria alternata. After 7 days of re-infection, the symptoms on the re-infection leaves were 

similar to those on the isolated leaves. At the site of infection, the fungal mycelium grew densely and invaded deep 

into the leaf tissue, while the control leaves showed no symptoms.  

Keywords: Alternaria alternata, cabbage, leaf spot disease. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bíp câi (Brassica oleracea L. var. capitata), 

mût loài rau ën lá phù biến trong hõ Câi (còn gõi 

là hõ thêp tự - Brassicaceae) có ngu÷n gøc từ 

vüng Đða Trung Hâi (Maggioni & cs., 2010). Bíp 

câi là cây thân thâo, søng hai nëm với nhiều giá 

trð dinh dưỡng và dược lý nên được tr÷ng và tiêu 
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thụ trên khíp thế giới (Alexandra & Andreea 

Daniela, 2020; Favela‐González & cs., 2020; 

Poveda & cs., 2022). Diện tích tr÷ng bíp câi 

nëm 2020 trên thế giới là hơn 2,41 triệu hecta 

với sân lượng đät hơn 70,86 triệu tçn 

(FAOSTAT, 2022). Bangladesh, Trung Quøc, Ấn 

Đû là các nước có sân lượng tr÷ng và xuçt khèu 

bíp câi nhiều trên thế giới. Ở Việt Nam, diện 

tích tr÷ng bíp câi nëm 2022 là 37.624ha với sân 

lượng đät 1.027.592 tçn (FAOSTAT, 2022), được 

tr÷ng vào vụ đöng ở Đ÷ng bìng sông H÷ng và 

tr÷ng têp trung quanh nëm ở Đà Lät. Tuy 

nhiên, bíp câi và các loäi cây hõ Câi khác bð ânh 

hưởng nghiêm trõng bởi các mæm bệnh khác 

nhau gây thiệt häi nặng nề đến nëng suçt, kinh 

tế và chçt lượng cây tr÷ng. Bệnh đøm lá do nçm 

Alternaria spp. gây ra được coi là bệnh phù biến 

và có sức tàn phá lớn nhçt trên tçt câ các cây hõ 

Câi trên toàn thế giới (Mourou & cs., 2023). 

Alternaria brassicae và Alternaria brassicicola 

là hai loài phù biến nhçt gây ra bệnh đøm lá 

trên bíp câi và các loäi cây hõ Câi khác (Köhl & 

cs., 2010; Nowicki & cs., 2012). Nçm  

A. brassicae có tân nçm màu xanh oliu, sợi nçm 

màu nâu hoặc xám nâu, cuøng sinh bào tử có màu 

nâu sém, cò vách ngën, mõc thành cụm. Bào tử có 

màu nåu đen, mõc riêng lẻ hoặc thành 2-4 chuúi, 

hình quâ dâu (muriform) với mó dài, kích thước 

của bào tử trong khoâng 148-184 × 17-24µm với 

10-11 vách ngën ngang và 0-6 vách ngën dõc. 

Bên cänh đò, nçm A. brassicicola có tân nçm 

màu xám đen, sợi nçm có màu từ xanh oliu đến 

xám đen. Cuøng sinh bào tử màu vàng sém, có 

vách ngën, phân nhánh. Bào tử có màu nâu sém, 

hình quâ dâu (muriform) không có mó, kích 

thước trong khoâng 44-55 × 11-16µm với  

5-8 vách ngën ngang và 0-4 vách ngën dõc 

(Degenhardt & cs., 1982). Triệu chứng bệnh điển 

hình do hai loài này gây ra các vết bệnh (các 

đøm) màu nâu sém cò các đường trñn đ÷ng tâm 

đặc trưng, thường có viền màu vàng. Các vết 

bệnh thường xuçt hiện trên lá, thân và quâ. 

Trong điều kiện thuên lợi, trên các vết bệnh hình 

thành mût lớp bào tử nçm màu nåu đen. Các tùn 

thương hoäi tử lan rûng làm giâm đáng kể hiệu 

quâ quang hợp và làm chết cây khi mæm bệnh 

phát triển mänh (Nowicki & cs., 2012; 

Dharmendra & cs., 2014). Nghiên cứu xác đðnh 

loài nçm gây bệnh thường được tiến hành dựa 

trên đặc điểm hình thái và phương pháp sinh hõc 

phân tử (Simmons, 2007; Huang & cs., 2021; 

Anwaar & cs., 2022). Trong tçt câ các vùng của 

nrDNA, vùng trình tự ITS (Internal Transcribed 

Spacer) được dùng là mã väch phân tử (barcode) 

phù biến và có xác suçt đðnh danh thành công cao 

nhçt đøi với phäm vi rûng nhçt cho các loài nçm 

(White & cs., 1990; Schoch & cs., 2012; Stielow & 

cs., 2015). Hiện nay, ở Việt Nam chưa cò mût báo 

cáo khoa hõc nào công bø xác đðnh cụ thể tác 

nhân gây bệnh đøm lá trên bíp câi, mà chî 

“ngæm” mặc đðnh là do nçm A. brassicicola và  

A. brassicae gây nên. Việc chưa xác đðnh được 

chính xác tác nhân gây bệnh làm giâm hiệu quâ 

phòng trừ bệnh đøm lá trên bíp câi.  

Vì vêy, nghiên cứu xác đðnh rõ tác nhân gây 

bệnh đøm lá trên bíp câi là rçt cò ý nghïa khoa 

hõc và cæn thiết. Kết quâ nghiên cứu cung cçp 

thông tin khoa hõc, đ÷ng thời là cơ sở khoa hõc 

để đưa ra biện pháp quân lý bệnh đøm lá bíp câ 

hiệu quâ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Mười méu lá bíp câi (giøng CB 26) có triệu 

chứng bệnh đøm lá được thu thêp trên 3 ruûng 

täi xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tînh Nghệ 

An (18°40'35.2"N 105°32'07.7"E). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập mẫu, phân lập và làm thuần 

Các méu lá bíp câi được thu thêp có triệu 

chứng bệnh cụ thể là: Ban đæu lá xuçt hiện 

những vết bệnh màu vàng khöng đều, sau đò 

thành những đøm nâu. Khi bệnh phát triển 

nặng, vết bệnh lan dæn từ phæn mép vào gân 

chính của lá và cò màu nåu đen. Các vết đøm 

phát triển rûng liên kết läi dén đến tình träng 

khô héo lá. Méu lá có triệu chứng bệnh được thu 

thêp đặt trong túi giçy vö trüng, sau đò được 

bâo quân länh ở 7-10C để vên chuyển về Phòng 

Thí nghiệm Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ 

sinh hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam để 

tiến hành phân lêp nçm bệnh. 
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Nçm bệnh được phân lêp theo phương pháp 

của Shi & cs. (2021) đã được thay đùi. Méu lá 

được rửa dưới vñi nước chây loäi bó bụi bèn trên 

bề mặt. Các mânh lá được cít từ mép vết bệnh 

cò kích thước khoâng 5mm × 5mm và khử trùng 

bề mặt bìng ethanol 70% trong 60 giây, rửa 

bìng nước vô trùng 3 læn, múi læn 30 giây. Sau 

đò, các mânh lá được đặt lên trên giçy thçm vô 

trüng để làm khô. Dùng kẹp chuyên dụng đặt 

các mânh lá lên möi trường PDA (potato 

dextrose agar) có bù sung 100 mg/l streptomycin 

để ức chế sự phát triển của vi khuèn. Sau 5 

ngày nuôi ở 25°C trong tøi, các đæu sợi nçm của 

các khuèn läc nçm phát triển từ bề mặt cít các 

mânh lá được tách và cçy chuyển sang đïa PDA 

mới để làm thuæn. 

2.2.2. Nghiên cứu đặc điểm hình thái nấm 

Hình thái, màu síc tân nçm, dðch tiết được 

quan sát sau 7 ngày nuôi cçy trong tøi ở 25°C 

trên möi trường PDA. Các đặc điểm hình thái vi 

thể của nçm bệnh: hệ sợi, bào tử, chuúi bào tử 

được kiểm tra bìng phương pháp gëm lamen. 

Cụ thể, trên đïa PDA đặt mût khøi nçm bệnh có 

đường kính khoâng 5mm ở chính giữa. Các tçm 

lamen kích thước 1cm × 1cm đã khử trüng được 

cím chéo vào thäch PDA täo mût góc 45 so với 

bề mặt, khoâng cách từ khøi nçm đến vð trí gëm 

lamen là 15mm. Sau 5-7 ngày ủ trong tøi ở 

25°C, tçm lamen chứa hệ sợi, bào tử của nçm 

bệnh đang phát triển được quan sát dưới kính 

hiển vi quang hõc Olympus CX23 (Olympus, 

Tokyo, Nhêt Bân) ở đû phòng đäi 400 læn. 

2.2.3. Xác định khả năng gây bệnh trong 

điều kiện in vivo 

Cây bíp câi (giøng CB 26) được gieo hät 

tr÷ng trong nhà kính. Sau khi được 35 ngày tuùi 

có 5-6 lá thêt cåy con được tr÷ng vào các bæu 

nilong chứa hún hợp đçt đã khử trùng với tî lệ 

về khøi lượng đçt thðt: xơ dừa là 4:1. Ba mươi 

cây bíp câi được chõn có chiều cao, sø lá tương 

đương nhau chia đều ngéu nhiên vào hai khay 

nhựa (khoâng cách giữa các cây trong mût khay 

là 20cm) tương ứng với hai công thức: thí 

nghiệm và đøi chứng. Tiến hành lây nhiễm nçm 

bệnh bìng cách nhó 30µl dðch huyền phù bào tử 

nçm bệnh có n÷ng đû 106 bào tử/ml lên trên 

phiến lá trưởng thành (lá bánh tẻ) của từng cây, 

múi lá täo hai vết lây nhiễm và múi cây lây 

nhiễm trên 3 lá. Trong công thức đøi chứng dðch 

huyền phù bào tử nçm bệnh được thay bìng 

nước cçt vö trüng. Sau đò, các khay được chụp 

bìng níp nhựa trong suøt để cách li và duy trì 

đû èm 85-90% ở nhiệt đû 25-28°C với quang chu 

kì 12 giờ. Vết bệnh lây nhiễm trên lá được theo 

dõi quan sát múi ngày. Thí nghiệm được lặp läi 

3 læn. 

2.2.4. Xác định đặc điểm lây nhiễm của 

nấm bệnh 

Đặc điểm lây nhiễm của chủng nçm bệnh 

phân lêp được trên cây bíp câi được xác đðnh 

bìng phương pháp nhuûm trypan blue 

(Fernández-Bautista & cs., 2016). Cụ thể là sau 

7 ngày lây nhiễm nçm bệnh, các méu lá được 

tách rời và ngâm trong dung dðch trypan blue 

bao g÷m: 10ml axit lactic, 10ml dung dðch 

phenol (pH 7,5-8,0), 10ml glycerol, 10ml nước 

cçt và 40mg trypan blue. Sau 45 phút ở nhiệt đû 

phòng, dung dðch nhuûm trypan blue được loäi 

bó và thay thế bìng ethanol tuyệt đøi để loäi bó 

thuøc nhuûm cñn dư và chçt diệp lục. Các méu 

được khử màu diệp lục qua đêm trên máy líc 

ngang ở tøc đû 150 vòng/phút. Quy trình khử 

màu được lặp läi cho đến khi khử được hết màu 

xanh của chçt diệp lục. Loäi bó ethanol và ngâm 

các méu trong dung dðch glycerol 60% r÷i tiến 

hành quan sát méu dưới kính hiển vi Olympus 

CX23 (Olympus, Tokyo, Nhêt Bân) với đû phóng 

đäi 40 læn. Sau khi nhuûm, hệ sợi nçm bít màu 

nhuûm xanh blue. Vì vêy, trên các vết bệnh lây 

nhiễm có thể dễ dàng quan sát được sự xâm 

nhêp, phát triển của hệ sợi nçm bệnh trong mô 

lá bíp câi dưới kính hiển vi. 

2.2.5. Phương pháp định danh phân tử 

chủng nấm gây bệnh  

Chủng nçm gây bệnh được đðnh danh phân 

tử dựa vào phân tích vùng trình tự ITS. DNA 

tùng sø được tách chiết theo phương pháp của 

Schwessinger & McDonald (2017). Khuếch đäi 

vùng ITS của chủng nçm bìng cặp m÷i 

ITS1/ITS4 (White & cs., 1990) có trình tự ITS1: 

5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’; ITS4:  

5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’. Hún hợp 
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PCR 20µl chứa 10µl Maxtermix 2xPCR, 1µl 

ITS1(10µM), 1µl ITS4 (10µM), 7µl nước PCR và 

1µl DNA tùng sø (20 ng/µl). Máy PCR Thermal 

Cyclers Gene Atlas (ASTECco., LTD. 4-6-15, 

Minamizato, Shime, Kasuya Fukuoka, Japan, 

811-2207) được cài đặt với chu trình nhiệt như 

sau: Biến tính 5 phút ở 94C tiếp theo là 28 chu 

kỳ của 30 giây ở 94C, 40 giây ở 53C để gín m÷i, 

1 phút 30 giây ở 72C cho phæn kéo dài mäch và 

cuøi cùng ở 72C trong 7 phút. Sân phèm PCR 

được kiểm tra trên gel điện di 1,5% agarose. Tinh 

säch và giâi trình tự sân phèm PCR được thực 

hiện bởi 1st BASE Pte Ltd., Singapore. 

Mức đû tương đ÷ng của các trình tự gen mã 

hóa vùng ITS của chủng nçm được so sánh bìng 

công cụ tìm kiếm BLAST từ Trung tâm Thông 

tin Công nghệ sinh hõc Quøc gia – Hoa Kỳ 

(NCBI; https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Sử dụng 

phæn mềm MEGAX để xây dựng cây phát sinh 

loài (Kumar & cs., 2018), phương pháp phån 

tích Maximum Parsimony được chõn với đû tin 

cêy (bootstrap) là lặp läi 1.000 læn. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và đặc điểm hình thái của 

chủng nấm bệnh 

Sau 5 ngày nuôi cçy, trên tçt câ các đïa 

phân lêp, từ bề mặt cít các mânh lá bệnh đều 

xuçt hiện mût loäi khuèn läc nçm đ÷ng nhçt và 

được kí hiệu là BC01. Nuôi cçy chủng nçm phân 

lêp được trên möi trường PDA ở 25°C, tân nçm 

ban đæu có màu tríng xám, sau đò chuyển sang 

màu oliu sém, có viền tríng kích thước khoâng 

2-5mm, sợi nçm bông. Chuúi bào tử phân 

nhánh, bào tử màu nâu, hình bæu dục hoặc elip 

với mût mó hình nón ngín ở đæu có từ 0-3 vách 

ngën dõc và 1-5 vách ngën ngang. Kích thước 

bào tử trong khoâng từ 10,17 đến 40,06 × 4,16 

đến 13,09µm. Sợi nçm và cuøng sinh bào tử cò 

vách ngën và cò màu nåu nhät. Các đặc điểm 

hình thái của chủng nçm phån lêp được giøng 

với mö tâ của loài A. alternata gây bệnh đøm lá 

trên cây xôn xanh (Salvia farinacea Benth.),  

A. tenuissima gây bệnh đøm lá trên cåy mướp 

(Luffa cylindrica) ở Trung Quøc (Ding & cs., 

2020; Yu & cs., 2023). Đ÷ng thời, dựa vào phân 

loäi hình thái hõc về Alternaria của Simmons 

(2007) và các mô tâ hình thái hõc đặc trưng về 

loài A. alternata của Troncoso-Rojas & Tiznado-

Hernández (2014) sơ bû xác đðnh rìng chủng 

nçm phân lêp được (BC01) là A. alternata. 

3.2. Tái lây nhiễm của chủng nấm bệnh 

trong điều kiện in vivo 

Kết quâ ngày thứ 3 sau khi lây nhiễm 

chủng nçm bệnh qua vết thương cơ giới, lá ở các 

cây trong công thức thí nghiệm đã xuçt hiện các 

đøm hoät tử màu vàng nâu täi vð trí lây nhiễm. 

Sau 7 ngày, các triệu chứng vết bệnh được biểu 

hiện rçt rõ bao g÷m đøm màu nåu đen cò viền 

vàng bao quanh. Các triệu chứng quan sát được 

sau lây nhiễm giøng với các triệu chứng ban đæu 

từ lá phân lêp. Các lá ở công thức đøi chứng đều 

không có triệu chứng của bệnh (Hình 2A, 2B). 

Đánh giá tương tác giữa nçm và thực vêt là chìa 

khoá trong nghiên cứu xác đðnh nçm gây bệnh 

trên cây ký chủ (Bhadauria & cs., 2010). Nçm 

A. alternata xâm nhêp vào mô thực vêt bìng 

nhiều con đường khác nhau như qua vết thương 

(Pearson & Hall, 1975), các lú hở tự nhiên như 

lú khí khùng (Prusky, 1996) hoặc xâm nhêp trực 

tiếp vào mô thực vêt bìng cách phá vỡ lớp biểu 

bì của vêt chủ (Mersha & cs., 2012), täo điều 

kiện cho mæm bệnh xâm nhêp vào mô thực vêt. 

Các phæn mô già hoặc bð vết thương dễ bð nhiễm 

nçm A. alternata hơn các mö khoẻ (Mmbaga & 

cs., 2011). 

Tuy nhiên, để xác đðnh rô hơn về sự tương 

tác giữa chủng nçm bệnh phân lêp này trên cây 

bíp câi, các méu lá trong hai công thức được 

tách rời để tiến hành nhuûm trypan blue. Quan 

sát các mö lá sau được loäi bó chçt diệp lục dưới 

kính hiển vi với đû phòng đäi 40 læn cho thçy 

các sợi nçm bệnh phát triển dày đặc trong mô lá 

thí nghiệm và các tế bào lá bð hoäi tử xung 

quanh vð trí lây nhiễm (Hình 2E). Mặt khác, 

phæn mô lá ở méu đøi chứng phát triển bình 

thường, không có sự xuçt hiện của hệ sợi nçm. 

Kết quâ này đã chứng minh rìng, chủng nçm 

phân lêp có khâ nëng gåy bệnh bìng cách phát 

triển hệ sợi xâm lçn sâu vào trong mô của lá 

bíp câi. Hơn nữa, sự xâm lçn của hệ sợi ở chủng 

nçm cñn được quan sát thçy câ trong các mô lá 

cách vết bệnh bð lây nhiễm 1cm - phæn lá được 
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quan sát là chưa cò biểu hiện của triệu chứng 

bệnh (Hình 2F). Phát hiện này không những cho 

thçy khâ nëng phát triển, lây lan của nçm bệnh 

trong mô lá bíp câi mà còn rçt cò ý nghïa trong 

việc xác đðnh phương pháp đánh giá mức đû 

thiệt häi của loäi nçm này gây ra trên bíp câi. 

Khi đò, cæn phâi phân biệt giữa thiệt häi được 

biểu hiện với các triệu chứng có thể nhìn thçy 

và thiệt häi mà không có các triệu chứng rõ 

ràng (Mulaosmanovic & cs., 2020). 

 

Ghi chú: (A): Triệu chứng lá bắp cải bị bệnh thu thập trên ruộng; (B): Mặt trước, (C): Mặt sau của nấm phân lập 

sau 7 ngày nuôi cấy ở 25C trên môi trường PDA; (D, E, F): Hệ sợi (hs), cuống sinh bào tử (csbt) và bào tử (bt) 

của nấm phân lập. Hình thái sợi nấm và bào tử nấm được quan sát dưới kính hiển với độ phóng đại 400 lần. 

Thanh tỉ lệ tương ứng 10µm. 

Hình 1. Triệu chứng bệnh đốm lá trên bắp câi  

và đặc điểm hình thái của tác nhân gây bệnh  

 

Ghi chú: (A): Đối chứng; (B): Thí nghiệm sau 7 ngày lây nhiễm; (C): Mẫu lá đã được nhuộm trypan blue;  

(D, E, F): Mô lá bắp cải sau khi nhuộm trypan blue được quan dưới kính hiển vi với độ phóng đại 40 lần. Trong 

đó (D) mô lá đối chứng, (E) mô lá thí nghiệm tại vị trí lây nhiễm, (F) mô lá thí nghiệm tại vị trí cách vết bệnh 

1cm (phần lá chưa biểu hiện triệu chứng bệnh). Kí hiệu (hs) là hệ sợi của nấm bệnh, (-) vị trí phần lá tách rời 

(A, B). Thanh tỉ lệ tương ứng 100µm. 

Hình 2. Khâ năng lây nhiễm của chủng nấm bệnh  
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3.3. Định danh chủng nấm gây bệnh  

Kết quâ điện di sân phèm PCR xuçt hiện 

mût bëng DNA cò kích thước trong khoâng  

500-600bp phù hợp với kích thước đã cöng bø của 

White & cs. (1990) khi thiết kế cặp m÷i (Hình 3). 

Sân phèn PCR được gửi đi tinh säch và giâi 

trình tự. Kết quâ trình tự nhên được so sánh với 

các trình tự khác đã được công bø trên ngân hàng 

gen bìng công cụ BLAST cho thçy, trình tự ITS 

của chủng nçm bệnh (BC01) cò đû tương đ÷ng 

trên 99% với các loài Alternaria anternata 

(ON712035.1 (99,81%), ON208242.1 (99,81%), 

MF422130.1 (99,64%), ON208269.1 (99,62%)). 

Bên cänh đò, kết quâ dựng cây phân loäi dựa trên 

trình tự vùng ITS của chủng BC01 trong hình 4 

cho thçy, chủng BC01 có møi quan hệ gæn gũi 

nhçt với chủng nçm A. alternata strain ITC20 

(KX987252.1) với giá trð bootrap là 100. Bên cänh 

đò, các đặc điểm hình thái của chủng BC01 giøng 

với các đặc điểm hình thái đặc trưng của loài  

A. alternata. Do đò, loài nçm gây bệnh đøm lá 

trên bíp câi (Brassica oleracea L. var. capitata) 

täi Nghệ An được xác đðnh là A. alternata. 

A. alternata được biết đến là nçm gây bệnh 

đøm lá và các loäi bệnh sau thu hoäch của hơn 

100 loài ký chủ thực vêt khác nhau (Rotem, 

1994). Trong những nëm gæn đåy, mût sø 

nghiên cứu cũng đã xác đðnh loài A. alternata 

gây ra các bệnh về lá trên các các cây hõ câi. Cụ 

thể, A. alternata gây bệnh đøm lá trên cây câi 

thâo (Brassica rapa subsp. Pekinensis) ở  

Trung Quøc với tî lệ míc bệnh trung bình là 

99,7% ± 0,1 (Shi & cs., 2021), trên cây câi dæu 

(Brassica napus) ở Australia và Ấn Đû (Al‐Lami 

& cs., 2019; Aneja & cs., 2016). Đåy là báo cáo 

khoa hõc đæu tiên xác đðnh loài A. alternata gây 

bệnh đøm lá trên bíp câi (Brassica oleracea L. 

var. capitata) ở Việt Nam.  

 

Hình 3. Kết quâ điện di sân phẩn PCR khuyếch đại vùng ITS 

 

Hình 4. Cây phát sinh loài dựa trên trình tự ITS của chủng nấm gây bệnh 



Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thu, Võ Thị Bích Thủy,  
Đặng Thị Thanh Tâm, Nông Thị Huệ, Phạm Hồng Hiển

 
, Nguyễn Xuân Cảnh 

113 

Nghiên cứu của Saharan & cs. (2016) đã chî 

ra rìng các loài Alternaria lây nhiễm bệnh trên 

cây bíp câi đều lây nhiễm vào trong hät. Trong 

nghiên cứu này, bíp câi là vêt chủ tự nhiên của 

loài A. alternata. Vì vêy cæn nghiên cứu såu hơn 

về khâ nëng låy nhiễm bệnh vào hät bíp câi của 

loài này và khâ nëng gåy bệnh của nó trên các 

cây khác nhau thuûc hõ Câi. Hơn nữa, vì bíp câi 

và các cây thuûc hõ câi được tr÷ng hàng nëm ở 

các vùng khác nhau (Mûc Châu, Hâi Dương, 

Nghệ An, Đà Lät) với điều kiện khí hêu đa däng 

ở Việt Nam, nên cæn mở rûng nghiên cứu ở các 

đða điểm khác nhau nhìm xác đðnh sự đa däng 

của loài góp phæn vào kế hoäch quân lý dðch 

bệnh đøm lá trên bíp câi hiệu quâ. 

4. KẾT LUẬN 

Đåy là nghiên cứu đæu tiên đã phån lêp và 

xác đðnh được tác nhân gây bệnh đøm lá trên 

bíp câi (Brassica oleracea L. var. capitata) ghi 

nhên täi xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tînh 

Nghệ An là loài A. alternata. Kết quâ của 

nghiên cứu này không chî mang tính mới mà 

còn cung cçp ngu÷n vêt liệu, thông tin khoa hõc 

hướng đến chiến lược phòng trừ bệnh häi trên 

bíp câi theo hướng bền vững bìng biện pháp 

sinh hõc. 
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